   CÔNG AN TỈNH HÀ NAM                              DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐTCB ĐỊNH KỲ PHÂN LOẠI
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC                                                     (Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/2023)                                                    

	TT
	HỌ VÀ TÊN,

NĂM SINH, GIỚI TÍNH
	NƠI Ở HIỆN NAY
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NGÀY XAT
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	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	KỲ NÀY
	KỲ TRƯỚC
	

	1
	Trương Văn Long

1994/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 31/7/2020

Lừa đảo CĐTS

Án phạt 01 năm 6 tháng
	30/11/2021

30/11/2023
	
	
	

	2
	Trần Văn Thanh

1990/Nam
	Xóm 5 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 07/4/2015

Mua bán TPCMT

Án phạt 08 năm
	07/11/2021

07/11/2024
	
	
	

	3
	Trần Văn Hưng

1971/Nam
	Thôn Đội 4 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 27/6/2020

Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm 6 tháng
	27/11/2021

27/11/2023
	
	
	

	4
	Lê Văn Điển

1994/Nam
	Thôn 2 – An Nội
	Ngày bắt 03/11/2020

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm
	03/11/2021

03/11/2022
	
	
	

	5
	Phùng Văn Ngọ

1990/Nam
	Thôn 3 – Bối Cầu
	Ngày bắt 08/3/2021

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 09 tháng
	08/12/2021

08/12/2023
	
	
	

	6
	Phùng Văn Thiếu

1989/Nam
	Thôn 3 – Bối Cầu
	Ngày bắt 08/3/2021

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 09 tháng
	08/12/2021

08/12/2023
	
	
	

	7
	Trần Hải Long

(Trần Văn Long)

1973/Nam
	Thôn 3 – Bối Cầu
	Ngày bắt 11/12/2021

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 08 năm 06 tháng
	11/12/2021

11/12/2024
	
	
	

	8
	Vũ Thị Thanh

1979/Nữ
	Đội 1 – Tràng An
	Ngày bắt 16/4/2018

Tội danh môi giới mại dâm

Án phạt 04 năm 6 tháng
	03/01/2022

03/01/2024
	
	
	

	9
	Trần Văn Quảng

1976/Nam
	Thôn Ô Mễ - Tràng An
	Ngày bắt 06/4/2019

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 03 năm
	06/01/2022

06/01/2024
	
	
	

	10
	Đoàn Ngọc Hưng

1984/Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	Ngày bắt 19/5/2016

Tội danh MBTPCMT

Án phạt 08 năm
	19/01/2022

19/01/2025
	
	
	

	11
	Trịnh Đăng Khoa

1988/Nam
	Thôn Cát - An Nội
	Ngày bắt 27/7/2017

Tội danh Trộm cắp tài sản, Mua bán TPCMT

Án phạt 11 năm 6 tháng
	28/01/2022

28/01/2025
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Ánh

(Đào Thị Ámh)

1976/Nữ
	Đội 8 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 09/02/2017

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 08 năm
	28/01/2022

28/01/2025
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Hiền

1978/Nữ
	Thôn Mai Động – Trung Lương
	Ngày bắt 07/6/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 8 tháng
	07/01/2022

07/01/2024
	
	
	

	14
	Nguyễn Thành Chung

1978/Nam
	Thôn 2 – Bối Cầu
	Ngày bắt 25/4/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 09 tháng
	25/01/2022

25/01/2024
	
	
	

	15
	Nguyễn Văn Hòa

(Nguyễn Mạnh Hòa)

1983/Nam
	Xóm 3 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 13/5/2015

Mua bán TPCMT

Án phạt 09 năm
	12/02/2022

12/02/2025
	
	
	

	16
	Trần Văn Cương

1993/Nam
	Thôn 5- An Nội
	Ngày bắt 18/12/2020

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 01 năm
	18/12/2021

18/12/2023
	
	
	

	17
	Đào Đình Lợi

1973/Nam
	Xóm 8 – Tràng An
	Ngày bắt 15/12/2011

Tội danh Mua bán TPCMT, Chứa chấp SDTPCMT

Án phạt 16 năm
	15/01/2022

16/01/2027
	
	
	

	18
	Trần Đoàn Hùng

1981/Nam
	Thôn Mai Động_Trung Lương
	Ngày Bắt 29/7/2020

Tội Danh TTTPCMT

Án Phạt 18 tháng
	29/12/2021

29/12/2023
	
	
	

	19
	Lê Hồng Khuê

1969/Nam
	Xóm 16_ Hàn Mạc_ Hưng Công
	Ngày bắt 15/12/2015

Tội danh Mua Bán TPCMT

Án phạt 8 năm
	15/02/2022

15/02/2025
	
	
	

	20
	Phạm Văn Hùng

1981/Nam
	Xóm 5 Cát Lại_ Bình nghĩa
	Ngày bắt 13/8/2014

Mua bán TPCMT

Án phạt 9 năm
	13/01/2022

13/01/2025
	
	
	

	21
	Trần Anh Toàn

1981/Nam
	Thôn Thượng Thọ_ Mỹ Thọ - Bình Mỹ
	Ngày bắt 16/02/2012

Tội danh Hiếp dâm

Án phạt 12 năm
	16/02/2022

16/02/2025
	
	
	

	22
	Chu Đăng Khoa

1988/ Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	Ngày bắt 30/5/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 2 năm
	30/01/2022

30/01/2024
	
	
	

	23
	Nguyễn Văn Sáng

1984/Nam
	Xóm 2 Ngô Khê_ Bình nghĩa
	Ngày bắt 29/03/2016

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 7 năm
	30/01/2022

30/01/2025
	
	
	

	24
	Phạm Hữu Quang

1991/ Nam
	Thôn An phong_ An Ninh
	Ngày bắt 27/05/2021

Tổ chức đánh bạc

Án phạt 15 tháng
	20/03/2022

20/03/2024
	
	
	

	25
	Trần Văn Tuấn

1985/Nam
	Xóm 1 Ngô Khê_ Bình nghĩa
	Ngày bắt 03/06/2015

cố ý gây thương tích

Án phạt 8 năm
	03/03/2022

03/03/2025
	
	
	

	26
	Nguyễn Thành Đông

1996/Nam
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	Ngày bắt 07/08/2019

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 3 năm
	07/03/2022

07/03/2024
	
	
	

	27
	Lê Văn Vinh

1975/Nam
	Đội 2 – Tràng An
	Ngày bắt 12/03/2016

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 8 năm
	12/03/2022

12/03/2025
	
	
	

	28
	Bùi Văn Tuyến

1973/Nam
	Thôn 6_ Ngọc lũ
	Ngày băt 09/06/2021

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 9 tháng
	09/03/2022

09/03/2024
	
	
	

	29
	Trần Văn Vinh

1993/Nam
	Thôn Cửa Câu Trại – Trung Lương
	Ngày băt 20/3/2020

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 02 năm
	20/03/2022

20/03/2024
	
	
	

	30
	Bạch Thị Thoan

1980/Nữ
	Hàn Mạc_ Hưng Công
	Ngày băt 16/03/2019

Tội danh Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Án phạt 3 năm 9 tháng
	16/04/2022

16/04/2024
	
	
	

	31
	Nguyễn Văn Nam

1998/Nam
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	Ngày bắt 24/06/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 9 tháng
	24/03/2022

24/03/2024
	
	
	

	32
	Phạm Văn Tuyên

1993/Nam
	Thôn Phù Tải – An Đổ
	Ngày bắt 09/11/2019

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 2 năm 9 tháng
	09/05/2022

09/05/2024
	
	
	

	33
	Đỗ Đại Huy

2000, Nam
	Thôn 5 – Bồ Đề
	Ngày bắt 18/05/2021

Tội danh TCTS

Án phạt 01 năm
	18/05/2022

18/05/2024
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Hằng

1971/Nữ
	Thôn Đồng Tâm – La Sơn
	Ngày băt 26/10/2020

Tội danh Giết người

Án phạt 02 năm
	24/05/2022

24/05/2024
	
	
	

	35
	Trịnh Văn Điển

1986, Nam
	Thôn 1- An Nội
	Ngày bắt 26/03/2019

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 03 năm 06 tháng
	26/4/2022

26/4/2024
	
	
	

	36
	Lê Hữu Thịnh

1975/Nam
	Thôn Đội 1 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 17/12/2019

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm 06 tháng
	10/5/2022

10/5/2024
	
	
	

	37
	Lê Thanh Bình

1981/Nam
	Thôn 1 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 02/10/2020

Tội danh Trộm cắp tài sản
Án phạt 01 năm 09 tháng
	10/5/2022

10/5/2024
	
	
	

	38
	Trần Văn Đăng

1982/ Nam
	Thôn Đích Chiều – Tiêu Động
	Ngày đưa đi CSGDBB

08/12/2020

Hành vi vi phạm Xúc

phạm danh dự nhân

phẩm thành viên gia

đình

Thời hạn 15 tháng
	11/05/2022

Chấp hành xong biện pháp tư pháp
	
	
	

	39
	Trần Thanh Chung

1989/ Nam
	Thôn Vĩnh Tứ - An Lão
	Ngày bắt 28/11/2019

Tội danh MBTPCMT

Án phạt 03 năm
	28/4/2022

28/4/2024
	
	
	

	40
	Đào Thanh Bình

1991/ Nam
	Thôn Cương Thôn – Tràng An
	Ngày bắt 25/04/2021

Tội danh Trộm cắp TS

Án phạt 01 năm
	25/04/2022

25/04/2024
	
	
	

	41
	Lê Trung Hiếu

1999/ Nam
	Thôn Đỗ Khả Xuân – Tiêu Động
	Ngày bắt 18/3/2020

Tội danh Mua bán

TPCMT

Án phạt 02 năm

06tháng
	12/5/2022

12/5/2024
	
	
	

	42
	Bùi Văn Nhanh

1990/Nam
	Xóm 7 Cát Lại - Bình nghĩa
	Ngày bắt 27/9/2016

Mua bán TPCMT

Án phạt 08 năm
	12/5/2022

12/5/2025
	
	
	

	43
	Nguyễn Văn Dũng

1967/Nam
	Thôn Đội 1 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 16/7/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm
	16/5/2022

16/5/2024
	
	
	

	44
	Trần Văn Quý

1983/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 18/7/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm
	18/5/2022

18/5/2024


	
	
	

	45
	Nguyễn Văn Hiệp

1984/Nam
	Thôn 3- An Nội
	Ngày bắt 25/04/2020

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 02 năm 06 tháng
	25/5/2022

25/5/2024
	
	
	

	46
	Phạm Văn Điệp

1983/Nam
	Thôn 4 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 27/7/2021

Trộm cắp TS

Án phạt 01 năm
	27/6/2022

27/6/2024
	
	
	

	47
	Tống Thị Sừ

1960/Nữ
	Thôn An Lão – An Lão
	Ngày bắt 27/10/2021

Lạm dụng tín nhiệm CĐTS

Án phạt 01 năm
	09/7/2022

09/7/2024
	
	
	

	48
	Đào Văn Khanh

1960/Nam
	Đội 11 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 24/05/2022

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 05 năm
	09/05/2022

09/05/2024


	
	
	

	49
	Trần Ngọc Anh

1987/Nam
	TDP Bình Long – Bình Mỹ
	Ngày bắt 09/07/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm
	09/7/2022

09/7/2024
	
	
	

	50
	Trần Phương Duy

1992/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 03/01/2021

TTTPCMT

Án phạt 18 tháng
	03/7/2022

03/7/2024
	
	
	

	51
	Trần Văn Nghiệp

1991/Nam
	Thôn An Thuận _ An Ninh
	Ngày bắt 26/01/2021

TTTPCMT

Án phạt 20 tháng
	26/7/2022

26/7/2024
	
	
	

	52
	Trần Văn Hà

1995/Nam
	Thôn 5- An Nội
	Ngày bắt 18/05/2021

Tội danh Trộm cắp TS

Án phạt 01 năm 03 tháng
	18/7/2022

18/7/2024
	
	
	

	53
	Cù Huy Việt
	Thôn 2- An Nội
	Ngày bắt 18/05/2021

Tội danh Trộm cắp TS

Án phạt 01 năm 03 tháng
	18/8/2022

18/8/2024
	
	
	

	54
	Lê Trọng Tuấn

1997/Nam
	Thôn An phong_ An Ninh
	Ngày bắt 19/02/2020

Vi phạm QĐVTGGTĐB

Án phạt 03 năm 03 tháng
	01/9/2022

01/9/2024
	
	
	Đặc xá 01/9/2022

	55
	Hoàng Trạch Thú

1960/Nam
	Thôn Thái Hòa Thịnh – Tràng An
	Ngày bắt 09/6/2018

Tội danh Giết người

Án phạt 07 năm
	01/9/2022

01/9/2025
	
	
	Đặc xá

Ngày 01/9/2022

	56
	Ngô Văn An

1957/Nam
	Thôn Tiêu Viên – Tiêu Động
	Ngày bắt 11/10/2021

Tổ chức đánh bạc

Án phạt 01 năm 03

tháng
	01/9/2022

01/9/2024
	
	
	Đặc xá 01/9/2022

	57
	Nguyễn Quang Kiên

1980/Nam
	Thôn An phong – An Ninh
	Ngày bắt 10/02/2022

đánh bạc

Án phạt 01 năm trừ 07 ngày tạm giữ
	01/9/2022

01/9/2024
	
	
	Đặc xá 01/9/2022

	58
	Chu Công Thắng

1976/Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	Ngày bắt 07/01/2020

Cố ý gây thương tích

Án phạt 05 năm
	01/9/2022

01/9/2024
	
	
	Đặc xá 01/9/2022

	59
	Nguyễn Thị Hợi

1971/Nữ
	Thôn An Lão – An Lão
	Ngày bắt 07/01/2020

Cố ý gây thương tích

Án phạt 05 năm
	01/9/2022

01/9/2024
	
	
	Đặc xá 01/9/2022

	60
	Lê Văn Hưng

1974/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 18/01/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 06 tháng
	18/06/2022

18/06/2024
	
	
	

	61
	Trần Ngọc Ánh

1985/Nam
	Thôn Cửa_Trung Lương
	Ngày bắt 28/08/2015

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 09 năm
	28/06/2022

28/06/2025
	
	
	

	62
	Nguyễn Văn Tài

1995/Nam
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	Ngày bắt 24/06/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm
	24/06/2022

24/06/2024
	
	
	

	63
	Nguyễn Đình Nam

1994/Nam
	TDP Bình Long – Bình Mỹ
	Ngày bắt 16/06/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm 03 tháng
	16/08/2022

16/08/2024
	
	
	

	64
	Nguyễn Trung Tiệp

1988, Nam
	Thôn Tiên Lý – Đồn Xá
	Ngày bắt 01/12/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 10 tháng
	06/09/2022

06/09/2024
	
	
	

	65
	Trần Đức Thuật

1992/Nam
	Thôn An Phong – An Ninh
	Ngày bắt 07/12/2021

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 01 năm
	06/09/2022

06/09/2024
	
	
	

	66
	Lê Văn Quyết

1992/Nam
	Thôn An Phong – An Ninh
	Ngày bắt 10/02/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 01 năm
	01/09/2022

01/09/2024
	
	
	

	67
	Nguyễn Huy Hiệu

1987/Nam
	Thôn Lan Dương – An Lão
	Ngày bắt 18/04/2020

Tội danh Giao cầu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Án phạt 04 năm
	01/09/2022

01/09/2024
	
	
	

	68
	Ngô Tiến Thành

1990/Nam
	Xóm 6 – Tràng An
	Ngày bắt 24/07/2020

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 36 tháng trừ 07 ngày
	01/09/2022

01/09/2024
	
	
	Đặc xá 01/9/2022

	69
	Trần Văn Khương

1995/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 12/07/2019

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 03 năm
	12/07/2022

12/07/2024
	
	
	

	70
	Nguyễn Văn Huynh

1976/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 12/07/2019

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 03 năm 06 tháng
	22/09/2022

22/09/2024
	
	
	

	71
	Lê Miền Nam

1996/Nam
	Thôn Đỗ Khê – Tiêu Động
	Ngày bắt 16/02/2020

Tội danh Cướp tài sản

Án phạt 03 năm
	22/09/2022

22/09/2024
	
	
	

	72
	Hoàng Anh Tuấn

1982/Nam
	Thôn Cao Cát – An Mỹ
	Ngày bắt 26/09/2019

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 04 năm
	22/09/2022

22/09/2024
	
	
	

	73
	Nguyễn Thị Hà Trang

1998/Nữ
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	Ngày bắt 04/01/2017

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 07 năm 06 tháng
	23/09/2022

23/09/2025
	
	
	

	74
	Lê Đại Chung

1979/Nam
	Thôn Đội 6 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 15/05/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm 06 tháng
	21/09/2022

21/09/2024
	
	
	

	75
	Lê Hùng Cường

1995/Nam
	Thôn Đô Hai – An Lão
	Ngày bắt 29/07/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm 06 tháng
	27/09/2022

27/09/2024
	
	
	

	76
	Phạm Sơn Thủy

1953/Nam
	Thôn Đội 5 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 16/05/2020

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 03 năm
	27/09/2022

27/09/2024
	
	
	

	77
	
	
	
	
	
	
	


      Tổng số: … (… còn án tích; … xóa án tích … tái phạm tội, … cai nghiện bắt buộc; … chết)
                     Nhóm 1: …               Nhóm 2: …               Nhóm 3: …                Nhóm 4: …  

	CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bình Lục, ngày … tháng … năm 2023
KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thượng tá Nguyễn Văn Minh
	Bình Lục, ngày ….  tháng 6 năm 2022

KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thiếu tá Trần Phan Hồng Hải


